
Step 3

Mang theo:
Vé sàng lọc ung 
thư
Tiền thanh toán
Thẻ bảo hiểm y tế
Sổ tay sức khỏe

Thăm khám vào ngày hẹn

Hãy xét nghiệm sàng lọc ung thư cho 
bạn và những người thân yêu!

Step 2

Đặt lịch hẹn với tổ 

chức y tế hợp tác 

hoặc cơ sở kiểm 

tra y tế

Sàng lọc ung thư tại 
thành phố Tsu (mã QR)

Lưu ý: Thành phố Tsu trợ cấp 60~70% chi phí sàng lọc ung thư.

Hẹn trước

3 bước trước khi sàng lọc ung
thư ở thành phố Tsu

Kiểm tra y tế Điều trị y tế

• Khả năng ung thư thấp
• Hầu hết các bệnh ung thư 

được tìm thấy ở giai đoạn đầu

• Có khả năng bị ung thư
Tùy theo độ tuổi và triệu chứng, 
nhưng tỷ lệ mắc là 1/vài 
người~vài chục người

Đối tượng của sàng lọc ung thư là những người không có triệu

chứng chủ quan. Nếu có các triệu chứng chủ quan, bạn cần được

kiểm tra chi tiết tại cơ sở y tế. Sàng lọc ung thư không chỉ kết thúc

với một lần khám. Hãy sàng lọc định kỳ thông qua tham khảo

độ tuổi, v.v. của những đối tượng được chính phủ khuyến nghị.

Có các triệu 
chứng chủ quan

Không có triệu 
chứng chủ quan

Kiểm tra sàng lọc
Kiểm tra chi tiết 
tại cơ sở y tế

Sự khác biệt giữa “kiểm tra y tế” và “điều trị y tế”

Quyết định khám ở đâu

Kiểm tra y tế cá nhân
(Các tổ chức y tế hợp 
tác trong thành phố)

(Cơ sở kiểm tra sức khỏe và trung tâm 
y tế trong thành phố, v.v.)

Step 1

Kiểm tra theo nhóm

Vui lòng xem mặt sau để biết chi tiết về sàng lọc ung thư, v.v.



Nội dung sàng lọc ung thư, v.v.
Các loại kiểm tra Phương pháp kiểm tra Nội dung kiểm tra

Số tuổi, v.v.. được chính 
phủ đặc biệt khuyến nghị 

kiểm tra y tế

Ung thư dạ dày

Nội soi dạ dày

Một ống mỏng trang bị một
camera nhỏ được đưa vào qua
miệng hoặc mũi vào bên trong 
dạ dày và quan sát

50 đến 69 tuổi
(2 năm một lần)

*1 Hiện tại, những người 
trên 40 tuổi chỉ cần kiểm tra 
y tế mỗi năm một lầnChụp X-quang *1

(Cản quang-barium)

Uống chất cản quang và chất
tạo bọt làm phình dạ dày rồi
chụp X-quang

Ung thư phổi Xét nghiệm X-quang Thực hiện chụp X-quang ngực
40~69 tuổi

(mỗi năm một lần)

Ung thư đại trực 
tràng

Xét nghiệm tìm máu ẩn 
trong phân

(phương pháp xét 
nghiệm 2 ngày)

Kiểm tra xem có máu lẫn với
phân gửi trong 2 ngày

40~69 tuổi
(mỗi năm một lần)

Ung thư tử cung
Tầm soát ung thư cổ tử 

cung

Thu thập các tế bào ở cổ tử cung
bằng bàn chải đặc biệt, v.v.,
để phát hiện các tế bào ung thư

Phụ nữ trong độ tuổi từ 20 
đến 69

(2 năm một lần)

Ung thư vú
Xét nghiệm X-quang

(chụp nhũ ảnh)
Phương pháp siêu âm *2

Kẹp và chụp ảnh X-quang vú
Phụ nữ trong độ tuổi từ 40 

đến 69
(2 năm một lần)

Virus viêm gan
Xét nghiệm virus viêm 

gan
(Xét nghiệm kháng 

nguyên loại B/loại C)

Lấy mẫu máu để kiểm tra
kháng nguyên HBs và kháng 
thể HCV

• 40 tuổi
• Những người trên 41 

tuổi chưa xét nghiệm 
virus viêm gan trước kia 
và ở thành phố Tsu.

Bệnh lao
* Kiểm tra y tế 
theo luật định 

dựa trên Đạo luật 
về bệnh truyền 

nhiễm

Xét nghiệm X-quang
(Dành riêng cho kiểm tra 

y tế lưu động tại các 
Trung tâm Y tế Cộng 

đồng, v.v.)

Thực hiện chụp X-quang ngực

65 tuổi trở lên
(Chọn giữa sàng lọc ung 
thư phổi hoặc xét nghiệm 

bệnh lao)

Chu-ō Hisai Kawage Geinou Misato Anou Karasu Ichishi Hakusan Misugi

229-3164 255-8864 245-1212 266-2520 279-8128 268-5800 292-4183 295-0112 262-7294 272-8089

ạ ă

Liên hệ: Phòng Xúc tiến Sức khỏe Thành phố Tsu (059) 229-3310 hoặc mỗi trung tâm y tế 

Quá trình kiểm tra ung thư bao gồm cả việc khám 
chuyên sâu nếu có nghi ngờ.

Nếu kết quả kiểm tra là “Yêu cầu khám chuyên sâu”, hãy 
đăng ký khám càng sớm càng tốt

*2 Kiểm tra siêu âm (echo): Được thực hiện độc lập bởi Thành phố Tsu, sóng siêu âm được phát vào tuyến vú, trạng thái bên trong được 
kiểm tra qua phản xạ trở lại. Phụ nữ ở độ tuổi 30 có thể được kiểm tra mỗi năm một lần. Phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 59 có thể chụp 
X-quang tuyến vú hoặc siêu âm 2 năm một lần. (tuổi tính vào cuối năm)

Ưu điểm và nhược điểm 
của sàng lọc ung thư

Pink Ribon thành 
phố Tsu


